
SỞ Y TẾTỈNH ĐIỆN BIÊN 

BỆNH VIỆN PHỔI 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 217/TM-BVP Điện Biên, ngày 19 tháng 06 năm 2026 

THƯ MỜI THAM GIA BÁO GIÁ 

Kính gửi:Các Đơn vị tham gia gói thầu mua sắm:Cung cấp vật tư, văn phòng phẩm 

 Quý III, IV năm 2026 cho Bệnh viện Phổi tỉnh Điện Biên. 

 

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội; Luật 

số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quy 

hoạch, luật đầu tư, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và luật đấu thầu; 

 Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

luật đấu thầu; 

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư, hướng dẫn việc cung cấp đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ 

sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 107/QĐ-BVP ngày 18/06/2026 của Bệnh viện Phổi về 

quyết định Phê duyệt danh mục, dự toán gói thầu mua sắm: Cung cấp vật tư, văn 

phòng phẩm Quý III, IV năm 2026 cho Bệnh viện Phổi tỉnh Điện Biên; 

 Bệnh viện Phổi hiện có nhu cầu mua vật tư, văn phòng phẩm để đảm bảo cơ sở 

vật chất phục vụ tốt các công việc trong đơn vị. Bệnh viện Phổi tỉnh Điện Biên kính 

mời các đơn vị có đủ năng lực thực hiện gói thầu mua sắm: Cung cấp vật tư, văn 

phòng phẩm Quý III, IV năm 2026 cho Bệnh viện Phổi tỉnh Điện Biên tham gia báo 

giá cho Bệnh viện Phổi theo nội dung: ( Danh mục chi tiết kèm theo). 

Thời gian nhận báo giá: Từ 9h ngày 19/06/2026 đến 17h ngày 22/06/2026 

Địa điểm nhận: Phòng Tổ chức - Hành chính, Bệnh viện Phổi tỉnh Điện Biên 

Tổ 2 Phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên 

Điện thoại liên hệ: 0215.3.832.233 (giờ hành chính) 

Bệnh viện Phổi kính mong các đơn vị đủ năng lực quan tâm gửi báo giá 

đúng thơi gian nêu trên./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Lương 



DANH MỤC CÔNG VIỆC 

( Ban hành kèm theo thư mời số 217/TM-BVP ngày 19/06/2026 của Bệnh viện Phổi) 

STT Tên hàng hóa ĐVT  Số lượng 

I/ VẬT TƯ PHỤC VỤ CHUYÊN MÔN    

1 BG Omo đỏ hương thơm mát 770g Gói          79  

2 Omo BG máy giặt trắng sạch chuyên dụng 5.5kg Gói          20  

3 Bột thông tắc hầm cầu 215g Gói            5  

4 Vim vệ sinh xanh biển 500ml Chai          93  

5 Sunlight nước rửa chén chanh 3.6kg Can            2  

6 Nước rửa chén sunlight chanh 750g Chai            2  

7 Sunlight nước lau kính siêu nhanh 520ml Chai          22  

8 

NLS Sunlight tinh dầu thảo mộc diên vỹ bạch đàn 

1kg Chai          55  

9 NRT Lifebouy sữa dưỡng ẩm 499g Chai            4  

10 Xà bông Lifebuoy BV vượt trội 125g Bánh            9  

11 GVS Alibaba mẹ và bé 10c 3 lớp dây          20  

12 Giấy Vệ Sinh cao cấp 4 lớp Silkwel dây            2  

13 Găng tay cao su loại dài dày Đôi          31  

14 Hót rác cán dài liền cán Cái            4  

15 Chổi cọ nhà vệ sinh cán dài Cái            2  

16 Chổi chít TT bé cái            7  

17 Cây lau khô 60cm NS Cái            7  

18 Bông lau thay vào cây lau khô 60 cm Cái            5  

19 Bàn chải giặt SL5003 Cái            1  

20 Chổi cọ dừa Cái            3  

21 Chổi quét bè + xương cán inox Cái            5  

22 Chổi quét màng nhện Lệ Chi Cái            3  

23 Túi bóng trắng 3kg Kg            2  

24 Túi bóng trắng 1kg Kg            2  

25 Túi bóng xanh 5 kg kg          43  

26 Túi bóng xanh loại 15 kg kg          12  



27 Túi bóng các loại đen 20kg kg            3  

28 Túi bóng vàng 15 kg kg            6  

29 Túi bóng vàng 10kg kg            4  

30 Túi bóng vàng 5kg kg          19  

31 Túi bóng trắng 5 kg kg          26  

32 Túi bóng trắng 10kg kg            1  

33 Khăn ăn trắng 4 ô  Cái          50  

34 Xịt côn trùng cam chanh Raid 520ml Lọ            6  

35 Thùng đựng rác 120L màu xanh SL Cái            2  

36 Thảm lau chân hình 40x60 Cái          10  

37 Tẩy màu Hygiene 500ml Chai          20  

  Văn phòng phẩm     

1 Bút bi TL-027 xanh Cái          34  

2 Bút bi Double A DBP-107-B Cái        165  

3 Bút bi TL-027 màu đỏ Cái            1  

4 Bút lông bảng WB-03 Cái            8  

5 Bút ký Pentel BL57 0.7 Cái          20  

6 Bút dạ quang FO-HL02 vàng chanh Cái            3  

7 Bút chì Deli U51400 Cái            7  

8 Tẩy 03110 Cái            1  

9 Bút lông dầu PM-04 xanh Cái          56  

10 Giấy A5 one 70g Gam          11  

11 Giấy A4 one 70g Gam        191  

12 Cặp hộp 5cm Deli 31115 Cái            6  

13 Giấy rút hộp Hensley 150 tờ Hộp            3  

14 Kẹp màu Deli 15mm  Hộp          12  

15 Kẹp đen Deli 41mm Hộp          15  

16 Kẹp màu Deli 50mm 8551A Hộp            1  

17 Túi cúc CBF05 Cái          20  

18 Chân ghim NO.10 plus Hộp          31  

19 Ghim cài Sammi C26 Hộp          14  



20 Keo dán giấy TP-G08 Lọ          48  

21 Giấy nhớ 3x5 A605 Tập            6  

22 Giấy nhớ 3*4 A604 Tập            1  

23 Giấy nhớ Deli 3x2 A602 Tập            5  

24 Giấy nhớ 5 màu 7154 Tập          18  

25 Giấy phân trang 5M A10602 Tập            3  

26 Dao rọc giấy + lưỡi dao 2068 Bộ            3  

27 Kéo văn phòng 6010 Cái            2  

28 Bìa A4 ngoại L1 Gam            8  

29 Bìa bóng kính A4 trung Gam            1  

30 Pin Panasonic  R03NT/2S Đôi          36  

31 Pin Pana R6DT/4S Đôi          80  

32 Pin đặt nội khí quản(Pin tròn bé) Đôi            2  

33 Thước kẻ Deli 6230 30cm Cái            2  

34 Dập ghim 0238 Cái            3  

35 Dập ghim xoay chiều 0414 Cái            1  

36 Băng keo BKT20 TL Cuộn            6  

37 Khóa treo Việt Tiệp 52 Cái            6  

38 Khóa treo đồng bấm C8 Cái            1  

39 Giáo án A4 200T 3071 Quyển            20 

40 BD lụa 5F đại cụ cuộn            6  

41 Ấm siêu tốc ST07 Cái            3  

42 Mực dấu Shiny đỏ Lọ            2  

43 Mực dấu xanh Lọ            1  

44 Túi que xiên 500g Kg            2  

45 Hòm tôn dài 80 Cái            2  

46 Hòm tôn dài 70 Cái            1  

47 Ổ cắm Lioa 3D3SN5.2 Cái            3  

48 Cọ sắt KS Jumbo đỏ Cái          10  
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